
1 Công ty tnhh hợp tác NKT logistic 42230089/GPKDVT 7/4/2023 Vận tải hàng hóa

2 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trung Nam HK 42230087/GPKDVT 7/4/2023 Vận tải hàng hóa

3 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 42230090/GPKDVT 7/6/2023 Vận tải hành khách Cấp lại

4 Công ty TNHH MTV Phương My .42230099/GPKDVT 7/20/2023 Vận tải hàng hóa

5 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG PHƯỚC 42230094/GPKDVT 7/21/2023 Vận tải hàng hóa

PHỤ LỤC 5

Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023

(Kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 8 năm 2023 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Số GPKDVT Ngày có hiệu 

lực

Loại hình kinh doanh Ghi chú



1 Công ty xăng dầu Hà Tĩnh 38C-089.21 7/28/2023 7/28/2030 XT422300160

2 Công ty TNHH TM Hợi Đồng 38H02658 7/31/2023 7/31/2030 XT4223000162

3 Công Ty TNHH MTV Phương My 38C-126.80 7/28/2023 7/28/2030 XT4223000158

4 Công ty CP xây lắp số 34 Hà Tĩnh 38C-158.27 7/24/2023 7/24/2023 XT4223000156

5 Công ty TNHH Hùng Đồng
38C-082.91

7/13/2023 7/13/2030 XT4223000154

6 Hợp tác xã sản xuất bê tông Viết Hải 38H023.67 7/6/2023 7/5/2030 XT4223000153

7 Lê Văn Huệ 38H013.51 7/4/2023 7/4/2030 XT4223000152

1 Công ty TMHH MTV Ngọc Thủy 38C-071.06 7/20/2023 7/20/2030 ĐK4223000042

2 Công ty TNHH Hoàng Linh LOGISTICS 38H-005.84 7/10/2023 7/10/2030 ĐK4223000040

3 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38N5467 7/28/2023 7/28/2030 ĐK 4223000045

4 Công ty TNHH MTV Thông Thúy 38C-018.28 7/26/2023 7/26/2030 ĐK 4223000044

Phù hiệu xe tải

Phù hiệu xe đầu kéo

Ghi chú

từ ngày 01/07/2023 đến 31/7/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /08/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

PHỤ LỤC 1

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn 

phù hiêu 



STT Đơn vị kinh doanh vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt 

hạn phù 

hiêu 

Ghi chú

219 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.32 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000068

218 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.42 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000067

217 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.70 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000066

216 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.81 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000065

215 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.57 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000064

214 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.50 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000063

213 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.09 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000062

212 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.39 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000061

211 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.59 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000060

210 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.89 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000059

209 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.62 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000058

208 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.13 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000057

207 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.68 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000055

206 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.67 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000054

205 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.17 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000053

204 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.77 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000052

193 CN Cty CPTMDVVT Lạc Hồng tại Hà Tĩnh37A39819 7/13/2023 7/11/2028 TX4223000196

194 CN Cty CPTMDVVT Lạc Hồng tại Hà Tĩnh37A29269 7/13/2023 7/11/2027 TX4223000195

189 Công ty Cổ phần Taxi Lam Hồng 38A182.85 7/6/2023 6/26/2028 TX4223000192

190 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A234.15 7/6/2023 6/26/2028 TX4223000191

Phù hiệu xe taxi

Phù hiệu xe buýt

PHỤ LỤC 2

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/07/2023 đến 31/07/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /08/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)



188 Công Ty TNHH Dịch vụ và TM Trần Châu 38F001.12 7/4/2023 7/4/2030 HĐ4223000049

195 Công ty TNHH DV&TM Trần Châu 38F-001.64 7/14/2023 7/14/2030 HĐ4223000062

196 Công ty TNHH Châu Tinh 38B-009.76 7/14/2023 7/14/2030 HĐ4223000061

199 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 38B-008.73 7/10/2023 7/10/2030 HĐ4223000058

198 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 38B-011.83 7/10/2023 7/10/2030 HĐ4223000057

200 Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hiếu 38B-011.33 7/10/2023 7/10/2030 HĐ4223000056

191 Công ty Cổ phần vận tải Thành Đạt 38B008.12 7/6/2023 7/6/2029 HĐ4223000052

203 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-014.69 7/25/2023 7/25/2030 CĐ422300145

202 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-013.98 7/25/2023 7/25/2030 CĐ422300144

197 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-00647 7/25/2023 7/25/2030 CĐ4223000147

201 HTX Vân tải Đồng Tâm 38F-003.15 7/20/2023 7/20/2030 CĐ4223000135

192 HTX VTHK Đồng Tâm 38F00161 7/10/2023 7/10/2028 CĐ4223000129

223 Hợp tác xã VT HK Đồng Tâm 38F- 005.88 7/28/2023 7/28/2030 CĐ 4223000158

222 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-013.95 7/27/2023 7/27/2030 CĐ 4223000156

221 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.14 7/27/2023 7/27/2030 CĐ 4223000155

220 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-010.53 7/27/2023 7/27/2030 CĐ 4223000154

Phù hiệu xe hợp đồng

Phù hiệu xe tuyến cố định



1 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.98 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000111

2 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.97 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000090

3 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.22 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000089

4 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.03 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000072

5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.96 1/28/2022 1/28/2029 XB4222000028

6 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.97 10/12/2022 10/12/2029 XB4222000080

7 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.29 1/28/2022 1/28/2029 XB4222000104

8 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.85 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000091

9 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-001.07 9/29/2022 9/29/2029 XB4222000060

10 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-006.62 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000115

11 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.13 7/25/2023 7/25/2030 XB4223000057

12 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.47 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000114

13 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.92 10/18/2022 10/18/2029 XB4222000100

1 Công ty TNHH Châu Tịnh 38B-012.33 3/2/2023 3/2/2028 CĐ4223000042

1 Công ty Cổ phần DL&VT Kỳ Anh 38A-161.19 2/7/2023 2/7/2029 TX4223000032

2 Công ty CPVT taxi Lam Hồng 38A-466.93 6/9/2023 6/7/2028 TX4223000158

PHỤ LỤC 3

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh thu hồi 

từ ngày 01/07/2023 đến 31/7/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /08/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu ta xi

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe buýt

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận 

tải

Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt 

hạn phù 

hiêu 

Ghi chú



1 Công ty CP TĐ Hoành Sơn 38H-003.05 2/5/2021

2 Trần Văn Ánh 38H-024.84 10/4/2022

3 Công ty TNHH TMVT Hải Anh 38C-073.79 1/16/2023

Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Phù hiệu xe đầu kéo

PHỤ LỤC 4

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh thu hồi 

từ ngày 01/07/2023 đến 31/7/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /07/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

STT



2/5/2028 ,4221002981

10/4/2029 ĐK4222000357

1/16/2030 ĐK4223000001

Ngày hêt hạn 

phù hiêu 

Ghi chú

Phù hiệu xe đầu kéo

PHỤ LỤC 4

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh thu hồi 

từ ngày 01/07/2023 đến 31/7/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /07/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)
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